
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU KHẢO SÁT

Dự án: Nâng cấp và triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên ngành cấp xã 
dùng chung tỉnh Quảng Ngãi.

I. Thông tin đơn vị được khảo sát
- Tên đơn vị: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BA DINH
- Địa chỉ: Thôn Nước Lang, xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi
- Đầu mối liên hệ cung cấp thông tin:

Bà: TRỊNH THỊ XUYẾN
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội.  
Số điện thoại: 0962197158

II. Mục đích khảo sát
Trên cơ sở kế thừa nền tảng phần mềm Cơ sở dữ liệu cấp huyện của tỉnh đã 

đầu tư, tiến hành nâng cấp, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ của 
cấp xã theo quy định. Qua đó, hình thành nền tảng CSDL cấp xã thống nhất và đồng 
bộ, phục vụ triển khai cho các đơn vị cấp xã sau thực hiện sắp xếp các đơn vị hành 
chính.

Để có cơ sở xây dựng và triển khai Dự án "Nâng cấp và triển khai phần mềm 
Cơ sở dữ liệu chuyên ngành cấp xã dùng chung tỉnh Quảng Ngãi" phù hợp với thực 
tiễn và đáp ứng nhu cầu của từng địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 
khảo sát nhu cầu sử dụng các đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh.

III. Nội dung khảo sát
III.1. Nhu cầu triển khai Nâng cấp và triển khai phần mềm Cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành cấp xã dùng chung tỉnh Quảng Ngãi

     Cần thiết                                                Không cần thiết

III.2. Nhu cầu nâng cấp các nghiệp vụ đã có
Bảng 1: Danh sách chức năng nghiệp vụ đã triển khai

STT Lĩnh vực Nghiệp vụ

Nhu cầu 
sử dụng

(đánh dấu 
☑ nếu Có)

1 Quản lý thông tin dịch bệnh 

2 Quản lý ATTP tại các CSKD dịch vụ ăn uống 

3

Y tế

Quản lý hành nghề y dược tư nhân - thẩm mỹ 
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STT Lĩnh vực Nghiệp vụ

Nhu cầu 
sử dụng

(đánh dấu 
☑ nếu Có)

4 Quản lý hộ kinh doanh cá thể 

5
Tài chính - 
Kế hoạch Quản lý thông tin định giá 

6
Quản lý kiểm tra cơ sở chấp hành bảo vệ môi trường 
(Quản lý kiểm tra cơ sở chấp hành bảo vệ môi 
trường, sử dụng tài nguyên nước)



7 Quản lý hồ, đầm (Quản lý danh mục hồ, ao, đầm, phá 
không được phép san lấp) 

8

Tài nguyên 
Môi trường

Quản lý thông tin xác nhận hồ sơ môi trường (Quản 
lý thông tin cấp Giấy phép môi trường) 

9 Quản lý ATTP ngành công thương 

10 Quản lý thông tin cơ sở đủ điều kiện bán lẻ LPG chai 

11 Quản lý thông tin cấp phép kinh doanh bán lẻ sản 
phẩm thuốc lá 

12 Quản lý thông tin cấp phép kinh doanh bán lẻ sản 
phẩm rượu 

13

Kinh tế

Quản lý thông tin chợ 

14 Quản lý thông tin cấp phép xây dựng 

15 Quản lý tuyến đường 

16 Quản lý thoát nước 

17 Quản lý cây xanh 

18 Quản lý kiểm tra trật tự xây dựng 

19

Hạ tầng

Quản lý kiểm tra trật tự đô thị 

20 Quản lý danh hiệu và mô hình văn hóa 

21 Cơ sở kinh doanh internet 

22 Cơ sở kinh doanh photocopy 

23 Cơ sở kinh doanh karaoke 

24 Quản lý thiết chế văn hóa, thể thao 

25

Văn hóa 
Thông tin

Quản lý thông tin bạo lực gia đình 
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STT Lĩnh vực Nghiệp vụ

Nhu cầu 
sử dụng

(đánh dấu 
☑ nếu Có)

26 Quản lý di tích văn hóa 

27 Quản lý sự kiện văn hóa, thể thao 

28 Quản lý cơ sở lưu trú (nhà nghỉ) 

29 Quản lý câu lạc bộ thể thao 

30 Quản lý văn bằng tốt nghiệp THCS 

31
Giáo dục Đào 

tạo Quản lý thông tin thi đua của các trường thuộc Phòng 
Giáo dục 

32 Quản lý chuẩn tiếp cận pháp luật 

33
Tư pháp

Quản lý theo dõi kết quả xử lý vi phạm hành chính 

34 Quản lý thông tin hoạt động của các cơ sở tôn giáo 

35
Nội vụ

Quản lý thôn/tổ dân phố 

36 Quản lý ATTP ngành nông nghiệp 

37 Quản lý xây dựng nông thôn mới 

38 Quản lý thông tin kê khai chăn nuôi 

39 Quản lý hợp tác xã nông nghiệp 

40 Quản lý tàu cá 

41 Quản lý tổ đoàn kết 

42

Nông nghiệp

Quản lý công tác khuyến ngư 

43 Quản lý thông tin đối tượng liên quan đến ma túy 

44
LĐTBXH

Quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm 

45 Dân tộc Quản lý thông tin người có uy tín trong đồng bào dân 
tộc thiểu số 
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III.3. Nhu cầu xây dựng mới các nghiệp vụ

Bảng 2: Danh sách chức năng nghiệp vụ xây dựng mới

STT Lĩnh vực Nghiệp vụ

Nhu cầu 
sử dụng

(đánh dấu 
☑ nếu Có)

1 Văn phòng Quản lý thông tin cuộc họp, hội nghị 

2 Tư pháp Quản lý công tác hòa giải 

3 Quản lý báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

4
Tài chính - 
Kế hoạch Quản lý thông tin nộp thuế (phi nông nghiệp: thuế sử 

dụng đất)


5 Quản lý thông tin cấp giấy chứng nhận biển số nhà 

6 Quản lý thuê vỉa hè 

7

Xây dựng và 
Công Thương

Quản lý xử lý động vật thả rông 

8 Quản lý đập dâng thủy lợi, hồ chứa nước 

9 Quản lý tiêm chủng động vật 

10

Nông nghiệp 
và Môi 
trường Quản lý hồ sơ OCOP 

11 Quản lý thông tin lao động ở địa phương 

12 Quản lý thông tin người vay vốn 

13 Quản lý thông tin đoàn viên, hội viên 

14

Nội vụ

Quản lý thông tin xe ôm 

15 Quản lý thông tin gia đình văn hóa 

16

Văn hóa, 
Khoa học và 

Thông tin Quản lý quảng cáo, xử lý rao vặt 

17 Y tế Quản lý thông tin gia đình và trẻ em 

18 Giáo dục và 
Đào tạo Quản lý nhóm trẻ 

19 Quản lý thông tin đăng ký tuổi 17 

20 Quản lý thông tin công dân đến tuổi thực hiện nghĩa 
vụ quân sự 

21 Quản lý thông tin quân nhân dự bị 

22

Quốc phòng

Quản lý thông tin dân quân 



5

III.4. Đề xuất xây dựng mới các nghiệp vụ khác

       Không có

IV. Ý kiến khác: Không
Ba Dinh, ngày 07 tháng 10 năm 2026

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Nhung
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